
STT Danh mục hàng hóa
Tên thương 

mại
Ký mã hiệu Nhãn hiệu Năm sản xuất Nước sản xuất Hãng sản xuất Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

1 Bông y tế không thấm nước 1kg

Nguyên liệu : Bông xơ tự nhiên 100% sợi 

cotton, . - Bông không hút nước - Đóng gói: 

1 kg/ gói, chưa tiệt trùng

Kg 5 0

2  Băng keo chỉ thị hấp nhiệt y tế 

 Chiều dài: 55 m

Chiều rộng: 12 mm

Dùng cố định gói dụng cụ hấp

Dùng đẻ kiểm tra gói dụng cụ đã hấp và 

chưa hấp thông qua vạch 

 Cuộn 10 0

3  Cân đồng hồ 100kg 

 Chất liệu • Vỏ sắt sơn tĩnh điện

• Đĩa inox phẳng (300 x 300 x 2) mm gập 

mép 4 cạnh xung quanh

• Mặt kính bằng nhựa PC trong suốt. 

 Cái 1 0

4 Test sốt xuất huyết NS1

Tác dụng: Phát hiện kháng nguyên sôt xuất 

huyết Dengue. Thánh phần : Khay thử 30, 

dung dịch đệm. Mẫu thử: Huyết tương, 

huyết thanh, máu toàn phần. Độ nhạy: 

95,6%. Độ đặc hiệu: 95,5%. Thời gian đọc 

kết quả: 25 phút. Điều kiện bả quản: 2 - 30 

oC.

Test 1.500 0

5 Bì đựng thuốc 0,5kg
Kích thước túi: 0.5kg 

Chất liệu: PE mỏng, nhẹ dai, bền bỉ
Kg 50 0

6 Giấy điện tim 6 cần Kích thước 110x3mm Cuộn 20 0

7
Dung dịch pha loãng máy huyết 

học Nihon Kohden
Thùng 20 Lít Thùng 15 0

8 Test viêm gan B

Độ nhạy: 100%

﹒ Độ đặc hiệu: 99,43%

﹒Mẫu xét nghiệm: máu toàn phần, huyết 

thanh hoặc huyết tương

﹒ Thời gian làm bài kiểm tra: 15-20 phút 

﹒Nhiệt độ bảo quản:  2~30℃

Test 100 0

9 Máy massage cầm tay Cái 1 0

10 Bộ giác hơi không dùng lửa Bộ 1 0

0Cộng khoản: 10 khoản
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